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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN  G 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Khưu Để Dành 

Các Thẩm phán:                          Bà           h  

   n    m Thu n T n   

- Thư ký phiên tòa: Bà   u  n Th nh Tu  n - Thư ký Tòa án nhân dân 

t nh An  G. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An  G tham gia phiên tòa: Bà 

 h m  u nh      Th  - K ểm sát v ên   

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, t   trụ sở Tò  án nh n d n t nh An  G xét xử phú  

thẩm   n  kh   vụ án hình sự thụ lý số 249/2021/TLPT-HS ngày 15 tháng 12 năm 

2021 đố  vớ  bị  áo   u  n Văn L  Do  ó khán   áo  ủ  bị  áo đố  vớ  Bản án hình 

sự sơ thẩm số 28/2021/HS-ST ngày 29 thán  10 năm 2021  ủ  Tò  án nh n d n 

hu ện Tịnh B ên, t nh An  G. 

- Bị cáo kháng cáo:   u  n Văn  , s nh năm 1987 t   t nh An  G; nơ   ư trú: 

Tổ 18,  ấp M, xã V, hu ện T, t nh A; g ớ  tính: Nam; quố  tị h: V ệt   m; d n tộ : 

Kinh; t n   áo:  h t G áo  ò   ảo; trình độ văn hó   h   vấn): 6/12; n h  n h ệp: 

Làm thuê; con ông   u  n Văn  , s nh năm 1968   h t  và bà   u  n Thị  , sinh 

năm 1968; t  n án: n à  26/6/2020, bị Tò  án nh n d n hu ện Bàu Bàn , t nh Bình 

Dươn  xử ph t 25 000 000 đồn  v  tộ  “Đánh bạc” qu  định t   khoản 1 Đ  u 321 

Bộ lu t Hình sự năm 2015, theo bản án số 25/2020/ S-ST,  hư   hấp hành án; t  n 

sự: Kh n ; bị cáo t   n o   và bị áp dụn  b ện pháp  ấm đ  kh   nơ   ư trú   ó 

mặt . 

-  g  i c  qu  n   i  ngh a v   iên quan: 

1. Anh Châu Huy N, s nh năm 1981; nơ   ư trú:  p V, xã V, hu ện T, t nh A 

  ó mặt   

2. Anh Lê Minh G, s nh năm 1990; nơ   ư trú:  Khóm V, xã V, hu ện T, t nh 

An  G  v n  mặt   

3. Anh   m Văn S, s nh năm 1979; nơ   ư trú:  p M, xã V, hu ện T, t nh 

An  G v n  mặt   
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4  Chị  u nh Thị T, s nh năm 1982; nơ   ư trú: Tổ 6,  p M, xã V, hu ện T, 

t nh An  G  v n  mặt   

5. Anh  u nh Văn S, s nh năm 1980; nơ   ư trú: Tổ 6,  p M, xã V, hu ện 

T, t nh An  G  v n  mặt   

 -  g  i  àm chứng: Anh   u  n Văn T, s nh năm 1980  v n  mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tà  l ệu  ó tron  hồ sơ vụ án và d  n b  n t   ph ên tò , nộ  dun  vụ 

án đượ  tóm t t như s u: 

Khoản  22   ờ 40 phút n à  08/6/2021, s u kh  t  p nh n t n báo t   quán 

nướ    ả  khát  ủ   u nh Văn Sự n ụ tổ 06, ấp Mằn  Rò, xã Văn G áo, hu ện 

Tịnh B ên  ó một số đố  tượn  đ n  đánh b   ăn thu  bằn  t  n, Độ  Cảnh sát hình 

sự C n   n hu ện Tịnh B ên t  n hành đ n đị  đ ểm trên k ểm tr , phát h ện b t 

quả t n    u  n Văn     n  vớ  Châu Huy N, Lê Minh G,   m Văn S và  u nh 

Thị Thú  đ n  đánh bà  b nh 06 lá ăn thu  bằn  t  n. 

V t  h n  thu    ,  ồm:  

- 05 bộ bà  t   lo   52 lá  03 bộ đã sử dụn , 02 bộ  hư  sử dụn  , 01 tấm 

 h  u; 

- T  n trên  h  u b   2 900 000 đồn ; 

- Thu trên ngườ   u nh Thị Thú  500 000 đồn ; 

- Thu trên n ười Châu Huy N 3 000 000 đồn , 01 đ ện tho   d  động hiệu 

Mobell và 01 xe mô tô 67F1 - 154.27; 

- Thu trên n ười Nguy n Văn   1 500 000 đồn , 01 đ ện tho   d  động hiệu 

Oppo và 01 xe mô tô 67F1 - 461.85; 

- Thu trên n ười của   m Văn S 01 đ ện tho   d  động hiệu Sam Sung; 

- Thu trên n ười của Nguy n Văn T m 50 000 đồn , 01 đ ện tho i Nokia 105 

và 01 xe mô tô 67B1 - 415.30; 

Quá trình đ  u tr  xá  định: Khoản  21  ờ n à  08/6/2021, N,  G, Sơn đ n 

quán nướ    ả  khát  ủ  Sự uốn  nướ  và đánh b d , rồ   ả b  rủ nh u vào phòn  

quán   ả  khát  ủ  Sự đánh bà  b nh 06 lá ăn thu  bằn  t  n  Kh   hơ , N lấ  tron  

n ườ  r  800 000 đồn ,  G lấ  r  1 400 000 đồn  và Sơn lấ  r  400 000 đồn  dùng 

để đánh b    Cá h th   ăn thu , một ván  hơ  mỗ  n ườ  b  r  100 000 đồn , mỗ  

n ườ   hơ   ó 06 lá bà , tìm 03 lá bà   ộn  l    hín nút để phí  dướ , 03 lá bà   òn 

l   để phí  trên rồ  l t lên     ó đ ểm nút lớn hơn sẽ th n   

Nguyên,  G và Sơn  hơ  đượ  03 ván thì  u nh Thị Thú  m n  theo 

600 000 đồn  và   u  n Văn   lấ  tron  n ườ  r  200 000 đồn  vào th m     

đánh b     n  vớ  N,  G và Sơn  Tron  lú   hơ , Thú  lấ  r  100 000 đồn  h n vớ  

L,  òn l   500 000 đồn  Thú      tron  n ườ   C n  lú  nà ,   u  n Văn T m 
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đ n  bên n oà  xem đánh bà   h  kh n  th m    . Khi L và Thú  th m      hơ  

đượ  02 ván, thì bị lự  lượn    n   n đ n b t quả t n  và thu     v t  h ng như 

nêu trên.  

Đồn  thờ , L  òn kh   n à  26/6/2020 bị Tò  án nh n d n hu ện Bàu Bàn , 

t nh Bình Dươn  xử ph t 25 000 000 đồn  v  tộ  “Đánh bạc” theo qu  định t   

khoản 1 Đ  u 321 Bộ lu t Hình sự, h ện L  hư   hấp hành án  

  à  09/8/2021, Cơ qu n Cảnh sát đ  u tr  C n   n hu ện Tịnh B ên khở  tố 

vụ án, khở  tố bị   n   u  n Văn L v  tộ  “Đánh bạc” theo khoản 1 Đ  u 321 Bộ 

lu t  ình sự số 100/2015/Q 13 đã đượ  sử  đổ , bổ sun  một số đ  u theo  u t số 

12/2017/Q 14  s u đ       là Bộ lu t  ình sự năm 2015). 

Cáo tr n  số 77/CT-VKSTB-HS ngày 24/10/2021  ủ  V ện k ểm sát nh n 

d n hu ện Tịnh B ên đã tru  tố   u  n Văn L v  tộ  “Đánh bạc” theo khoản 1 

Đ  u 321 Bộ lu t  ình sự năm 2015. 

T   Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2021/HS-ST ngày 29/10/2021  ủ  Tò  án 

nh n d n hu ện Tịnh B ên, qu  t định:  

Căn    khoản 1 Đ  u 321, đ ểm s khoản 1 Đ  u 51, Đ  u 38 Bộ lu t  ình sự 

năm 2015.  

Tu ên bố bị  áo   u  n Văn   ph m tộ  “Đánh b  ”  

Xử ph t bị  áo   u  n Văn   06  sáu  thán  t , thờ     n  hấp hành án 

đượ  tính kể t  n à  bị  áo L vào  hấp hành án  

  oà  r , bản án sơ thẩm  òn tu ên v  xử lý v t  h n , án phí hình sự sơ 

thẩm và qu  n khán   áo theo qu  định  

Ngày 11/11/2021, bị  áo  ó đơn khán   áo; nộ  dun  khán   áo  êu   u Tò  

án  ấp phú  thẩm áp dụn  hình th   ph t t  n là hình ph t  hính hoặ  xem xét  ho 

bị  áo đượ  hưởn  án treo để bị  áo t  p tụ  l o độn   hăm só   ho m   do  h  bị 

 áo đã  h t kh n      hăm só  m    

T   ph ên tò  phú  thẩm bị  áo t  r  thá  độ ăn năn hố   ả , b  t hành v  ph m 

tộ   ủ  mình là v  ph m pháp lu t ảnh hưởn  đ n tr t tự xã hộ ; bị  áo x n  ộ  đồn  

xét xử phú  thẩm  ho bị  áo  ả  t o kh n     m     để bị  áo  ó đ  u k ện lo làm 

ăn và  hăm só   ho m    

K ểm sát v ên thự  hành qu  n   n  tố, k ểm sát xét xử t   ph ên tò  phát 

b ểu qu n đ ểm  ủ  V ện k ểm sát v  v ệ    ả  qu  t vụ án như s u:  

Đơn khán   áo  ủ  bị  áo  ó nộ  dun  r  ràn , tron  h n lu t định, đ  n hị 

 ộ  đồn  xét xử phú  thẩm  hấp nh n xét xử theo thủ tụ  phú  thẩm  

Bản án sơ thẩm xét xử bị  áo v  tộ  “Đánh b  ” theo khoản 1 Đ  u 231, áp 

dụn  tình t  t   ảm nh   ho bị  áo qu  định t   đ ểm b khoản 1 Đ  u 51 Bộ lu t 

 ình sự năm 2015 là  ó  ăn    đún  qu  định  ủ  pháp lu t.  

Tu  bị  áo kh n   ó thêm tình t  t   ảm nh  mớ  nhưn   ấp sơ thẩm đánh 
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giá  hư  đún  m   độ ph m tộ   ủ  bị  áo, tính n u  h ểm  ho xã hộ  đố  vớ  hành 

v  ph m tộ   ủ  bị  áo, xử ph t bị  áo 06 thán  t  là quá n h êm  Do đó, đ  n hị 

 ộ  đồn  xét xử  ăn    đ ểm b khoản 1 Đ  u 355, Đ  u 357 Bộ lu t Tố tụn  hình 

sự năm 2015  Chấp nh n khán   áo  ủ  bị  áo, sử  Bản án hình sự sơ thẩm số 

28/2021/HS-ST ngày 29/10/2021  ủ  Tò  án nh n d n hu ện Tịnh B ên, t nh An  G. 

 p dụn  khoản 1 Đ  u 321, đ ểm s khoản 1 Đ  u 51, Đ  u 36 Bộ lu t  ình 

sự năm 2015. Xử ph t bị  áo 01  một  năm 06  sáu  thán   ả  t o kh n     m       

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nộ  dun  vụ án,  ăn    vào  á  tà  l ệu tron  hồ sơ vụ án đã đượ  

tr nh tụn  t   ph ên tò ,  ộ  đồn  xét xử nh n định như s u: 

[1] Bị  áo  ó đơn khán   áo đún  thủ tụ  và nộp tron  thờ  h n theo qu  

định t   Đ  u 332, Đ  u 333 Bộ lu t Tố tụn  hình sự 2015 nên đượ   hấp nh n xét 

xử theo thủ tụ  phú  thẩm  

[2]  h n  n ườ   ó qu  n lợ , n h   vụ l ên qu n kh n  khán   áo, đã  ó 

lờ  kh   tron  hồ sơ vụ án  Xét thấ , v ệ  xét khán   áo  ủ  bị  áo kh n  ảnh 

hưởn  đ n qu  n và lợ  í h hợp pháp  ủ  h  và v ệ  v n  mặt  ủ  h  kh n      

 ản trở  ho v ệ  xét xử nên  ộ  đồn  xét xử t  n hành xét xử v n  mặt  

[3] T   ph ên tò  phú  thẩm, bị  áo khai nh n hành v  ph m tộ  ph  hợp vớ  

lờ  kh    ủ  n ườ  làm  h n , n ườ   ó qu  n lợ , n h   vụ l ên qu n, tà  l ệu, 

 h n     và  á  b ên bản  ủ  ho t độn  tố tụn   ó tron  hồ sơ vụ án, thể h ện: 

Khoản  21   ờ n à  08/6/2021, bị  áo   u  n Văn     n  vớ  Châu Huy N, Lê 

Minh G,   m Văn S và  u nh Thị Thú  đ n  đánh b    đánh bài binh 06 lá  đượ  

thu  bằn  t  n thì bị b t quả t n , thu     số t  n d n  để đánh b   trên chi u b   

là 2 900 000 đồn   tron  đó, N 800 000 đồn ,  G 1 400 000 đồn , Sơn 400.000 

đồn , Thú  100 000 đồn  và bị  áo 200 000 đồn    

Khoản 1 Đ  u 321 Bộ lu t  ình sự năm 2015 qu  định “1.  g  i nào đánh 

bạc trái phép d ới bất kỳ hình thức nào đ  c thua bằng ti n ha  hiện vật trị giá từ 

5.000.000 đồng đến d ới 50.000.000 đồng hoặc d ới 5.000.000 đồng nh ng đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính v  hành vi nà  hoặc hành vi qu  định tại Đi u 322 của 

Bộ  uật nà  hoặc đã bị kết án v  tội nà  hoặc tội qu  định tại Đi u 322 của Bộ  uật 

nà   ch a đ  c x a án tích mà còn vi phạm  thì bị phạt ti n từ 20.000.000 đồng 

đến 100.000.000 đồng  phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm”  

Bị  áo  ó đủ năn  lự  pháp lu t và năn  lự  hành v , đánh b   trá  phép là  ó 

lỗ   ố ý, x m ph m đ n tr t tự   n   ộn  nên phả   hịu trá h nh ệm hình sự  Tron  

vụ án nà , số t  n đánh b   thu     trên  h  u b    2 900 000 đồng) dướ  5 000 000 

đồn , bản th n bị  áo L th m     đánh b   số t  n 200 000 đồn  nhưn  bị  áo đã bị 

k t án v  tội “Đánh bạc” qu  định t i khoản 1 Đ  u 321 Bộ lu t Hình sự theo Bản 

án số 25/2020/ S-ST n à  26/6/2020  ủ  Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, t nh 
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Bình Dươn   Do đó, Tò  án  ấp sơ thẩm tu ên bố bị  áo ph m tộ  “Đánh bạc” là 

 ó  ăn    đún  qu  định t   khoản 1 Đ  u 321 Bộ lu t  ình sự năm 2015. 

[4] Quá trình đ  u tr , tru  tố, xét xử sơ thẩm bị  áo thành khẩn kh   báo, ăn 

năn hố   ả   Tò  án  ấp sơ thẩm áp dụn  tình t  t   ảm nh  trá h nh ệm hình sự  ho 

bị  áo theo đ ểm s khoản 1 Đ  u 51 Bộ lu t Hình sự năm 2015 là  ó  ăn   . 

[5] Xét  êu   u khán   áo  ủ  bị  áo,  ăn     á  tà  l ệu,  h n     và k t 

quả tr nh lu n t   ph ên tò ,  ộ  đồn  xét xử phú  thẩm thấ : 

[5.1  Tò  án  ấp sơ thẩm nh n định: “Bản th n bị cáo đã bị kết án cùng v  

tội đánh bạc  ch a chấp hành án xong     ra bị cáo c n phải tu d  ng  sửa chữa 

bản th n  tu  nhiên bị cáo  ại tiếp t c phạm tội.  ì vậ    n phạm tội nà  c n phải 

xử  ý nghiêm  c n cách    các bị cáo khỏi xã hội một th i gian nhằm giáo d c cải 

tạo bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. Do đ   xét  êu c u của bị cáo tại ph n 

n i sau cùng xin  ội đồng xét xử xử phạt hình phạt chính bằng ti n hoặc phạt tù 

nh ng cho h  ng án treo  à không c  c  s  chấp nhận”   

Tò  án  ấp sơ thẩm kh n  áp dụn  hình ph t t  n và kh n   ho bị  áo 

hưởn  án treo là ph  hợp vớ  tính  hất vụ án  

Tu  nh ên, Tò  án  ấp sơ thẩm đánh   á  hư  đún  m   độ ph m tộ   ủ  bị 

 áo, tính n u  h ểm  ho xã hộ  đố  vớ  hành v  ph m tộ   ủ  bị  áo; xét nh n th n 

và qu  t định  á h l  bị  áo r  kh   xã hộ  là quá n h êm kh   đố  vớ  bị  áo;  hư  

xem xét t o đ  u k ện  ho bị  áo tự  ả  t o, sử   h   như đ  n hị  ủ  đ   d ện V ện 

k ểm sát. 

 [5.2] Bị  áo  ó nơ   ư trú rõ ràn , ph m tộ  thuộ  trườn  hợp ít n h êm 

tr n , t   ph ên tò  phú  thẩm t  r  thá  độ ăn năn, hố   ả    ộ  đồn  xét xử thấ , 

để thể h ện tính nh n đ o  ủ  pháp lu t và không nhất th  t phả   á h l  bị  áo r  

kh   xã hộ ,   n th  t áp dụn  Đ  u 36 Bộ lu t  ình sự năm 2015 xử ph t bị  áo 

 ả  t o kh n     m     theo như đ  n hị  ủ  V ện k ểm sát;    o bị  áo  ho Ủ  

ban nhân dân xã Văn G áo để   ám sát,   áo dụ  tron  thờ     n  ả  t o kh n  

   m      ũn  đảm bảo tính n h êm m nh  ủ  pháp lu t và đủ s   răn đe,   áo 

dụ  đố  vớ  bị  áo   

Do đó,  hấp nh n khán   áo  ủ  bị  áo, sử  bản án sơ thẩm v  ph n hình 

ph t đố  vớ  bị  áo  

[6  Khán   áo đượ   hấp nh n nên bị  áo kh ng phả   hịu án phí hình sự phú  

thẩm   

[7] Xét thấ , bị  áo kh n   ó n h  n h ệp, kh n   ó thu nh p ổn định, có 

hoàn  ảnh khó khăn,  ộ  đồn  xét xử qu  t định m  n khấu tr  thu nh p đố  vớ  bị 

 áo  

[8] Đố  vớ  anh Châu Huy N, anh Lê Minh G,  hị  u nh Thị Thú  và anh 

  m Văn S  ó hành v  đánh b   đượ  thu  bằn  t  n nhưn   hư  đ n m   tru    u 



6 

 

   

trá h nh ệm hình sự nên Cơ qu n đ  u tr   hu ển xử lý hành  hính là  ó  ăn   , 

đún  pháp lu t. 

 ì các    trên   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn    đ ểm b khoản 1 Đ  u 355, Đ  u 357 Bộ lu t Tố tụn  hình sự năm 

2015. 

1. Chấp nh n khán   áo  ủ  bị  áo   u  n Văn L, sử  Bản án hình sự sơ 

thẩm số 28/2021/HS-ST ngày 29/10/2021  ủ  Tò  án nh n d n hu ện Tịnh B ên, t nh 

An  G v  ph n hình ph t đố  vớ  bị  áo.  

Căn    vào khoản 1 Đ  u 321, đ ểm s khoản 1 Đ  u 51 và Đ  u 36  ủ  Bộ 

lu t  ình sự năm 2015.  

Tu ên bố bị  áo   u  n Văn   ph m tộ  “Đánh b   ”  

Xử ph t bị  áo   u  n Văn   01  một  năm 06  sáu  thán   ả  t o kh n  

   m      Thờ  đ ểm b t đ u tính thờ     n  ả  t o kh n     m     là n à  Ủ  b n 

nhân dân xã Văn G áo, hu ện Tịnh B ên, t nh An  G nh n đượ  qu  t định th  hành 

án và bản s o bản án  

G  o bị  áo   u  n Văn    ho Ủ  b n nh n d n xã Văn G áo, hu ện Tịnh 

Biên, t nh An  G để   ám sát,   áo dụ  tron  thờ     n  hấp hành án. G   đình bị 

 áo  ó trá h nh ệm phố  hợp vớ  Ủ  b n nh n d n xã Văn G áo tron  v ệ    ám 

sát,   áo dụ  bị  áo  

Trườn  hợp n ườ   hấp hành án  ả  t o kh n     m     v n  mặt, th   đổ  

nơ   ư trú thì thự  h ện theo qu  định  ủ  pháp lu t v  th  hành án hình sự  

M  n khấu tr  thu nh p  ho bị  áo   u  n Văn  . 

2  V  án phí hình sự phú  thẩm.  

Căn    khoản 2 Đ  u 23   hị qu  t số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30 

thán  12 năm 2016  ủ  Ủ  b n Thườn  vụ Quố  hộ  qu  định v  m   thu, m  n, 

  ảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  án phí và lệ phí Tò  án. 

Bị  áo   u  n Văn   không phả   hịu án phí  

3.  h n  ph n  ủ  Bản án hình sự sơ thẩm số 28/2021/HS-ST ngày 

29/10/2021  ủ  Tò  án nh n d n hu ện Tịnh B ên, t nh An  G kh n  bị khán   áo, 

khán  n hị  ó h ệu lự  pháp lu t kể t  n à  h t thờ  h n khán   áo, khán  n hị  

Bản án phú  thẩm  ó h ệu lự  pháp lu t kể t  n à  tu ên án  
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 Đã   ả  thí h Đ  u 36  ủ  Bộ lu t  ình sự năm 2015 và  h  định th  hành 

án  ả  t o kh n     n     theo qu  định  ủ   u t Th  hành án hình sự năm 2019  

Nơi nhận: 
- TA D  ấp   o t   T   CM; 

- VKS D t nh AG; 

- VKSND hu ện Tịnh B ên; 

- TAND hu ện Tịnh B ên; 

- Công an hu ện Tịnh Biên; 

- Ch   ục THADS hu ện Tịnh B ên; 

- UBND xã Văn G áo; 

- Bị  áo;  

- PV 27; 

- Sở Tư pháp; 

- Phòng KTNV-THA; 

- Tòa hình sự; 

- Văn phòn  và lưu  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Khưu Để Dành 

 


